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TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết Phòng mới CBGD Khoa

1 025043 Cảm biến và Ứng dụng 7 7-9 503C6 TS. Võ Tường Quân Khoa Cơ khí

2 025099 Cơ sở biến dạng tạo hình kim loại 7 4-6 303C4 TS. Lưu Phương Minh Khoa Cơ khí

3 025049 Điều khiển thông minh 7 4-6 401C6 TS. Võ Tường Quân Khoa Cơ khí

4 025046 Động lực học và điều khiển robot 7 10-12 401C6 TS. Phùng Trí Công Khoa Cơ khí

5 025044 Hệ thống điều khiển hiện đại 7 4-6 402C6 PGS.TS Từ Diệp Công Thành Khoa Cơ khí

6 025045 Hệ thống điều khiển phi tuyến 7 10-12 402C6 TS. Nguyễn Quốc Chí Khoa Cơ khí

7 025110 Hệ thống thủy lực nâng cao 7 7-9 303C4 TS. Trần Nguyên Duy Phương Khoa Cơ khí

8 025104 Kỹ thuật chẩn đoán và giám sát tình trạng 7 1-3 401C4 PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn Khoa Cơ khí

9 027052 Kỹ thuật chẩn đoán và giám sát tình trạng 7 1-3 401C4 PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn Khoa Cơ khí

10 025077 Kỹ thuật thiết kế mặt bằng công nghiệp 7 14-16 403C4 TS. Đỗ Ngọc Hiền Khoa Cơ khí

11 025094 Lean - 6 Sigma 7 14-16 301C4 PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam Khoa Cơ khí

12 025042 Mô hình hóa hệ thống Cơ điện tử 7 1-3 402C6 PGS.TS Nguyễn Tấn Tiến Khoa Cơ khí

13 025058 Năng lượng tái tạo 7 14-16 404C4 TS. Nguyễn Thế Bảo Khoa Cơ khí

14 027046 Thiết kế tối ưu và quy hoạch thực nghiệm 7 1-3 303C4 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Khoa Cơ khí

15 025098 Thiết kế tối ưu và quy hoạch thực nghiệm 7 1-3 303C4 PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc Khoa Cơ khí

17 025060 Trung tâm nhiệt điện 7 4-6 404C4 TS. Nguyễn Văn Tuyên Khoa Cơ khí

18 025012 Truyền nhiệt 7 1-3 404C4 TS. Hà Anh Tùng Khoa Cơ khí

19 045064 Điều khiển phi tuyến 7 4-6 604B4 PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Khoa Điện - Điện tử

20 045065 Điều khiển tối ưu và thích nghi 7 1-3 604B4 TS. Nguyễn Thiện Thành Khoa Điện - Điện tử

21 045066 Động lực học và điều khiển robot 7 7-9 402B4 TS. Nguyễn Đức Thành Khoa Điện - Điện tử

22 045001 Giải tích hệ thống điện nâng cao 7 10-12 306B1 PGS.TS Võ Ngọc Điều Khoa Điện - Điện tử

23 045086 Mạng thông tin dữ liệu 7 7-9 501B4 TS. Lưu Thanh Trà Khoa Điện - Điện tử

24 045062 Mật mã hoá và an ninh mạng 7 14-16 303B4 TS. Lê Đăng Quang Khoa Điện - Điện tử

25 045067 Mô hình hóa và nhận dạng hệ thống 7 10-12 504B4 PGS.TS Huỳnh Thái Hoàng Khoa Điện - Điện tử

26 045004 Phương pháp tính trong kỹ thuật điện 7 7-9 403B4 PGS.TS Dương Hoài Nghĩa Khoa Điện - Điện tử

27 045054 Phương pháp tối ưu và ứng dụng 7 14-16 504B4 TS. Hà Hoàng Kha Khoa Điện - Điện tử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC THAY ĐỔI PHÒNG HỌC VÀO NGÀY  21/05/2016



TT Mã MH Tên MH Thứ Tiết Phòng mới CBGD Khoa

28 047048 Phương pháp tối ưu và ứng dụng 7 14-16 504B4 TS. Hà Hoàng Kha Khoa Điện - Điện tử

29 045008 Quy hoạch hệ thống điện 7 4-6 504B4 TS. Trần Hoàng Lĩnh Khoa Điện - Điện tử

30 045032 Thiết kế hệ thống nhúng nâng cao 7 1-3 303B1 TS. Trương Quang Vinh Khoa Điện - Điện tử

31 045033 Thiết kế vi mạch số nâng cao 7 4-6 303B1 TS. Trần Hoàng Linh Khoa Điện - Điện tử

32 045046 Thông tin số 7 10-12 501B4 PGS.TS Lê Tiến Thường Khoa Điện - Điện tử

33 045055 Thông tin sợi quang 7 7-9 301B1 TS. Phạm Quang Thái Khoa Điện - Điện tử

34 045051 Thông tin vô tuyến 7 4-6 314B1 TS. Hà Hoàng Kha Khoa Điện - Điện tử

35 047038 Thông tin vô tuyến 7 4-6 314B1 TS. Hà Hoàng Kha Khoa Điện - Điện tử

36 125022 Cảm biến trong ứng dụng kỹ thuật và y sinh 7 7-9 306B1 TS. Đinh Sơn Thạch Khoa Khoa học ứng dụng

37 125020 Chuyên đề vật lý nâng cao 7 10-12 301B1 TS. Trần Thị Ngọc Dung Khoa Khoa học ứng dụng

38 125069 Cơ học vật liệu Composite 7 10-12 603C6 PGS.TS Phan Đình Huấn Khoa Khoa học ứng dụng

39 127026 Cơ học vật liệu composite 7 10-12 603C6 PGS.TS Phan Đình Huấn Khoa Khoa học ứng dụng

40 125021 Cơ sở laser và ứng dụng 7 1-3 401B4 PGS.TS Trần Minh Thái Khoa Khoa học ứng dụng

41 125005 Đại số tuyến tính nâng cao 7 4-6 605B4 TS. Đặng Văn Vinh Khoa Khoa học ứng dụng

42 125047 Hệ thống thiết bị chẩn đoán chức năng 7 14-16 401B4 TS. Trần Hy Bình Khoa Khoa học ứng dụng

43 125046 Hệ thống thiết bị chẩn đoán xét nghiệm 7 1-3 402B4 PGS.TS Huỳnh Quang Linh Khoa Khoa học ứng dụng

44 125049 Hệ thống thiết bị y học hạt nhân 7 7-9 602B4 TS. Nguyễn Đông Sơn Khoa Khoa học ứng dụng

45 125007 Mô hình toán và mô phỏng 7 7-9 502B4 PGS.TSKH Bùi Tá Long Khoa Khoa học ứng dụng

46 125060 Phương pháp tính tuổi thọ 7 1-3 302B4 GS.TS Nguyễn Văn Phái Khoa Khoa học ứng dụng

47 125027 Ứng dụng laser công suất cao trong y học 7 10-12 401B4 PGS.TS Trần Minh Thái Khoa Khoa học ứng dụng

48 055058 Khai phá dữ liệu và trí tuệ kinh doanh 7 14-16 403B4 TS. Nguyễn Thanh Bình Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

49 055003 Kiến trúc máy tính nâng cao 7 4-6 401B4 PGS.TS Trần Ngọc Thịnh Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

50 055008 Lập trình logic và ràng buộc 7 10-12 502B4 PGS.TS Dương Tuấn Anh Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

51 055010 Thiết kế phần mềm hướng đối tượng 7 4-6 306B4 TS. Nguyễn Văn Hiệp Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

52 055014 Tính toán hệ thống khả cấu hình 7 4-6 602B4 TS. Phạm Quốc Cường Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

53 035031 Đặc trưng hóa và phân tích vỉa dầu khí 7 4-6 201B8 PGS.TS Trần Văn Xuân Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

54 035033 Địa vật lý dầu khí nâng cao 7 7-9 101B8 PGS.TS Hoàng Văn Quý Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

55 035041 Minh giải tài liệu địa chấn 7 1-3 101B8 TS. Đỗ Văn Lưu Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

56 035039 Quản lý tích hợp mỏ dầu khí 7 1-3 201B8 TS. Ngô Thường San Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

57 035044 Thu hồi dầu tăng cường 7 4-6 101B8 TS. Trần Đức Lân Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí

58 095007 Động lực học ô tô nâng cao 7 10-12 402C4 TS. Nguyễn Lê Duy Khải Khoa Kỹ thuật Giao thông
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59 095013 Phân tích dao động kết cấu 7 7-9 403C4 TS. Lê Đình Tuân Khoa Kỹ thuật Giao thông

60 065058 Các kỹ thuật tiên tiến trong công nghiệp thực phẩm 7 10-12 406B4 GS.TS Lê Văn Việt Mẫn Khoa Kỹ thuật Hóa học

61 067001 Các phương pháp phân tích công cụ 7 10-12 505B4 TS. Trần Thị Kiều Anh Khoa Kỹ thuật Hóa học

62 065001 Các phương pháp phân tích công cụ 7 10-12 505B4 TS. Trần Thị Kiều Anh Khoa Kỹ thuật Hóa học

63 065081 Công nghiệp công nghệ Sinh học 7 10-12 301B4 PGS.TS Nguyễn Tiến Thắng Khoa Kỹ thuật Hóa học

64 065004 Hóa hữu cơ nâng cao 7 14-16 305B4 GS.TS Phan Thanh Sơn Nam Khoa Kỹ thuật Hóa học

65 065079 Kỹ thuật Di truyền vi sinh vật 7 7-9 302B4 PGS.TS Nguyễn Thúy Hương Khoa Kỹ thuật Hóa học

66 067053 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào đơn thu nhận sản phẩm bậc 2 7 10-12 602B4 PGS.TS Lê Thị Thủy Tiên Khoa Kỹ thuật Hóa học

67 065085 Kỹ thuật nuôi cấy tế bào thu nhận các chất có hoạt tính sinh học 7 10-12 602B4 PGS.TS Lê Thị Thủy Tiên Khoa Kỹ thuật Hóa học

68 067003 Lý thuyết các quá trình truyền vận 7 4-6 502B4 PGS.TS Trịnh Văn Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học

69 065003 Lý thuyết truyền vận 7 4-6 502B4 PGS.TS Trịnh Văn Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học

70 065059 Quản lý chất lượng và luật thực phẩm 7 14-16 604B4 GS.TS Đống Thị Anh Đào Khoa Kỹ thuật Hóa học

71 067032 Quản trị chất lượng & luật thực phẩm 7 14-16 604B4 GS.TS Đống Thị Anh Đào Khoa Kỹ thuật Hóa học

72 065057 Vi sinh thực phẩm 7 7-9 605B4 TS. Trần Thị Ngọc Yên Khoa Kỹ thuật Hóa học

73 065071 Xử lý số liệu đa chiều 7 1-3 306B2 PGS.TS Nguyễn Hoàng Dũng Khoa Kỹ thuật Hóa học

74 085004 Bản đồ nâng cao 7 4-6 405B4 TS. Lê Minh Vĩnh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

75 085115 Chống sạt lở đường ô tô 7 4-6 406B4 TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

76 087031 Chống sạt lở đường ô tô 7 4-6 406B4 TS. Trần Nguyễn Hoàng Hùng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

77 085047 Cơ học đất nâng cao 1 7 4-6 403B4 PGS.TS Châu Ngọc Ẩn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

78 085077 Cơ học rạn nứt 7 14-16 303B6 PGS.TS Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

79 087008 Cơ học rạn nứt 7 14-16 303B6 PGS.TS Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

80 085083 Cơ học vật rắn biến dạng 7 7-9 301B4 TS. Nguyễn Hồng Ân Khoa Kỹ thuật Xây dựng

81 087001 Cơ kết cấu nâng cao 7 10-12 303B1 PGS.TS Bùi Công Thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng

82 085102 Cơ kết cấu nâng cao 7 10-12 303B1 PGS.TS Bùi Công Thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng

83 085049 Công trình thủy nâng cao 7 7-9 401B4 PGS.TS Nguyễn Thống Khoa Kỹ thuật Xây dựng

84 087048 Động lực học sông – ven biển 7 10-12 306B4 PGS.TS Huỳnh Thanh Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

85 085048 Động lực học sông-ven biển 7 10-12 306B4 PGS.TS Huỳnh Thanh Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

86 085006 Hệ quy chiếu trắc địa 7 1-3 301B4 PGS.TS Lê Trung Chơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

87 087002 Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao 7 7-9 313B1 PGS.TS Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

88 085071 Kết cấu bê tông cốt thép nâng cao 7 7-9 313B1 PGS.TS Nguyễn Minh Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

89 085018 Kỹ thuật quan trắc biến dạng 7 7-9 305B4 PGS.TS Đào Xuân Lộc Khoa Kỹ thuật Xây dựng

90 085002 Phân tích không gian 7 10-12 214B1 PGS.TS Trần Trọng Đức Khoa Kỹ thuật Xây dựng
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91 085072 Phương pháp phần tử hữu hạn nâng cao 7 1-3 501B4 PGS.TS Chu Quốc Thắng Khoa Kỹ thuật Xây dựng

92 085148 Quản lý dự án xây dựng nâng cao 7 14-16 605B4 TS. Lương Đức Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

93 085117 Quy hoạch mạng lưới đường 7 1-3 601B4 PGS.TS Chu Công Minh Khoa Kỹ thuật Xây dựng

94 085090 Tác động của gió lên công trình 7 10-12 402B4 PGS.TS Hoàng Nam Khoa Kỹ thuật Xây dựng

95 085091 Thiết kế kháng chấn cho công trình 7 4-6 402B4 PGS.TS Hoàng Nam Khoa Kỹ thuật Xây dựng

96 085147 Thống kê ứng dụng trong quản lý xây dựng 7 10-12 605B4 TS. Lê Hoài Long Khoa Kỹ thuật Xây dựng

97 085169 Tối ưu hóa kết cấu 7 4-6 501B4 PGS.TS Bùi Công Thành Khoa Kỹ thuật Xây dựng

98 105034 Các quá trình xử lý bậc cao trong kỹ thuật MT 7 4-6 304C5 GS.TS Nguyễn Văn Phước Khoa Môi trường và Tài nguyên

99 105054 Kỹ thuật xử lý nước nâng cao 7 14-16 402C6 PGS.TS Nguyễn Phước Dân Khoa Môi trường và Tài nguyên

101 075029 Quản lý tiếp thị 7 8-10 302C4 TS. Trần Tiến Khoa Khoa Quản lý Công nghiệp

102 055064 Quản lý tri thức 7 1-3 602B4 TS. Phạm Quốc Trung Khoa Quản lý Công nghiệp


